
         UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG 

I. MIỄN HỌC PHÍ

1 Tô Thị Hảo Kinh Thiện Nghiệp - Phan Thiết Con Thương binh 100% AV K15A1 Cao đẳng

2 Châu Ngọc Cường Kinh Hàm Thắng - HTB con thương binh 100% Điện K16 Cao đẳng

3 Nguyễn Tuấn Kinh Phan Thiết - Bình Thuận Con Bệnh binh 100% Điện K23 Trung cấp

4 Nguyễn Hiếu Quyền Kinh Hồng sơn - HTB Con Bệnh binh 100% Điện K23 Trung cấp

5 K' Thị Hà K' ho Đông Giang - HTB con thương binh 100% HCVP K23 Trung cấp

6 Đào Dương Nga  Uyên Kinh Tân Nghĩa - Hàm Tân Con Thương binh 100% KTDN K24 Trung cấp

7 Đinh Sỹ Tâm Kinh Tân An - Lagi Con Thương binh 100% QTKD K16 Cao đẳng

8 Nguyễn Hữu Trực Kinh Hàm Đức -Hàm Thuận Bắc Con Bệnh binh 100% Tin K16 Cao đẳng

9 K' Thị Hảm K'ho Phan Tiến - Bắc Bình Hộ nghèo 2016- Dân tộc thiểu số 4 tháng AV K14A2 Cao đẳng

10 Tạ Nữ Bích Ly Chăm Phan Hòa- Bắc Bình Hộ nghèo 2016- Dân tộc thiểu số 4 tháng AV K16A4 Cao đẳng

11 Mang Đê Rắc Lây Phan Tiến - Bắc Bình Hộ nghèo 2016- Dân tộc thiểu số 4 tháng QTVP K16 Cao đẳng

12 Nguyễn Thị Như Hậu Kinh Tiến Thành - PT- BT Con bệnh binh 100% QTKDDVK14 X Cao đẳng

13 Nguyễn Công Thọ Kinh Hòa Minh - Tuy Phong- BT Con thương binh 100% ĐIỆN K14 X Cao đẳng

14 Châu Thiên Lạc Long Kinh Mũi Né - Phan Thiết - BT

Mồ côi cha mẹ không 

nơi nương tựa 100% ĐIỆN K15 X Cao đẳng

15 Trần Thị Phước Hiển Kinh Bình Hưng - PT- BT Con thương binh 100% HCVPK23 X Trung cấp

16 Nguyễn Thị Kim Ngân Kinh Hàm Đức-Hàm Thuận Bắc Con bệnh binh 100% QTKDK14 X Cao đẳng

17 Nguyễn Thị Ánh Kinh Phước Thể- Tuy Phong- BT Con bệnh binh 100% QTVPK14 X Cao đẳng

18 Nguyễn Đào MinhTân Kinh Lagi - BT Con bệnh binh 100% AVK14A2 X Cao đẳng

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

Năm học 2016 - 2017

(Kèm Quyết định số  2208 /QĐ-CĐCĐ ngày 23/12/2016  của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận)

Bình Thuận, ngày 23  tháng  12 năm 2016
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II. GIẢM HỌC PHÍ

1 Trần Thị Thảo Chơ -ro

Thôn 7-Đức Tín 

- Đức Linh

Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc 

biệt khó khăn 70% AV K16A2 Cao đẳng

2 Huỳnh Xuân Đông La Ngâu- Tánh Linh

Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc 

biệt khó khăn 70% Điện K23 Trung cấp

3 K' Thị Xiếu K' ho Đông Giang - HTB

Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc 

biệt khó khăn 70% HCVP K23 Trung cấp

4 Hoàng Thị Chiêu Rắc Lây

Thôn Phú Điền-Phan Điền 

- Bắc Bình

Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc 

biệt khó khăn 70% QTKD K16 Cao đẳng

5 K' Thị Lanh K' ho Đông Tiến -HTB

Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc 

biệt khó khăn 70% QTVP K14 Cao đẳng

6 K' Thị Thanh K' ho Đông Giang - HTB

Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc 

biệt khó khăn 70% QTVP K15 Cao đẳng

7 K' Thị Lan K' ho Đông Giang - HTB

Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc 

biệt khó khăn 70% QTVP K15 Cao đẳng

8 K' Thị Hương K'ho Phan Tiến - Bắc Bình

Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc 

biệt khó khăn 70% QTVP K16 Cao đẳng

9 Mang Nhi Mẫn Rắc Lây Phan Lâm - Bắc Bình

Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc 

biệt khó khăn 70% QTVP K16 Cao đẳng

10 Phan Thị Huyền Rai Mỹ Thạnh - Hàm T. Nam

Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc 

biệt khó khăn 70% KTDN K24 Trung cấp

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Danh sách này có 10 HSSV được giảm 70% học phí và 18 HSSV được miễn học phí (trong đó có 03 trường hợp, STT: 09,10,11- được miễn 04 tháng; 

nếu bổ sung Sổ hộ nghèo 2017 sẽ được xét miễn học phí các tháng còn lại của năm 2017); 
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